
STT Họ và tên
Giới 

tính
Tên Thương mại

1  Nguyễn Huy Điền Nam Directorate of Fisheries

2 Nguyễn Anh Khoa Nam Directorate of Fisheries

3  Dương Phương Thảo Nữ Import-Export Department - Ministry of Industry and Trade

4 Hoàng Thành Nam Phái đoàn EU tại Việt Nam

5  Ngô Quốc Phúc Nam Hau giang Sub-Department of Fisheries

6 Phan Hữu Hội Nam Tien giang Sub-Department of Fisheries

7  Liêu Cẩm Hiền Nam Vinh Long Department of Agriculture and Rural Development

8  Nguyễn Minh Thạnh Nam Cantho Department of Agriculture and Rural Development

9  Trần Thanh Hải Nam Cantho Department of Agriculture and Rural Development

10  Lê Văn Tính Nam Cantho Department of Agriculture and Rural Development

11  Phạm Trường Yên Nam Cantho Center of plant, livestock, fishery breeding

12  Nguyễn Thanh Hùng Nam Dong Thap Department of Agriculture and Rural Development

13  Nguyễn Thanh Cẩn Nam

14  Trịnh Công Minh Nam

15  Cao Văn Viết Nam Ben Tre Department of Agriculture and Rural Development

16  Phan Thị Yến Nhi Nữ

17  Nguyễn Thị Ngọc Trinh Nữ

18  Trần Châu Phương Tuấn Nam

19  Nguyễn Hoàng Linh Nam

20  Phạm Minh Truyền Nam Tra Vinh Department of Agriculture and Rural Development

21 Trần Văn Dũng Nam Tra Vinh Aquaculture Sub-Department 

22 Võ Hoàng Minh Nam Tra Vinh Aquaculture Sub-Department 

23 Võ Văn Hùm Nam Tra Vinh Aquaculture Sub-Department 

24 Phạm Thị Thu Hồng Nữ  Vinh Long Department of Fisheries

25 Huỳnh Trấn Quốc Nam  Vinh Long Department of Fisheries

26 Lê Thị Tiểu Mi Nữ  Vinh Long Department of Fisheries

27 Lê Hoàng Vũ Nam CHI CỤC THỦY SẢN ĐỒNG THÁP

Tien Giang Department of Agriculture and Rural Development

An Giang Department of Agriculture and Rural Development

LỄ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN "XÂY DỰNG CHỖI CUNG ỨNG CÁ TRA BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM

(Establishing a Sustainable Pangasius Supply Chain in Vietnam - SUPA)”

Tp. Hồ Chí Minh, ngày02/8/2013

Dự án “Xây dựng chuỗi cung ứng cá Tra bền vững tại Việt Nam”  

(SUPA) 



28 Đỗ Huy Nam Nam A86

29  Nguyễn Thị Bạch Tuyết Nữ LAC HONG UNIVERSITY

30 Nguyễn Văn Lành Nam LAC HONG UNIVERSITY

31  Nguyễn Thị Thuở Nữ Soc Trang Community College

32 Nguyễn Phương Linh Nữ Soc Trang Community College

33 Lâm Thanh Bình Nam Soc Trang Community College

34  Mai Văn Đối Nam TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TV PT CN

35  Tăng Bá Quang Nam INSTITUE OF CHEMISTRY

36  Lại Văn Hùng Nam NHA TRANG UNIVERSITY

37 Dr. Marcel Rudolphus 

Maria Crul
Nam DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

38 Nguyễn Thị Phương Tâm Nữ HA NOI UNIVERSITY OF AGRICULTURE

39  Dr. Amrit Bart Nam Asian Institute of Technology in Vietnam (AIT VN)

40 Đoàn Thị Kim Kiều Nữ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ DỊCH VỤ PHÍA NAM

41 Phan Văn Lời Nam AQUAFISH

42  Đặng Thị Thương Nữ VINH HOAN

43  Ngô Yến Xuân Nữ SOUTHVINA

44  Doãn Chí Thanh Nam NAM VIET

45  Bùi Thiện Khánh Nam NAM VIET

46  Nguyễn Thu Nguyệt Nữ TRAVIFACO

47  Nguyễn Xuân Bình Nam SAIGON- MEKONG

48  Nguyễn Quang Hiền Nam

49  Đỗ Chiếm Tấn Nam

50  Nguyễn Hữu Viên Nam Vietnam - Preferred Freezer Services

51  Ngô Viết Hoài Nam BASEAFOOD

52  Chu Ngọc Biên Nam BASEAFOOD

53  Ngô Ngọc Phước Nam BASEAFOOD

54  Lê Kim Lâm Nam HAI NONG

55  Nguyễn Thị Lan Nữ HAI NONG

56  Lê Quỳnh Nga Nữ LP FOODS PTE. LTD ( SINGAPORE )

57  Nguyễn Khánh Giàu Nam LP FOODS PTE. LTD ( SINGAPORE )

58  Lê Thị Mỹ Dung Nữ VINAFOOD II

59  Lâm Duy Bình Nam VINAFOOD II

60  Nguyễn Xuân Thưởng Nam VINAFOOD II

VIET THANG CO.,LTD



61  Đỗ Gia Thức Nam PANGASIRIA

62  Nguyễn Thanh Hùng Nam HUNG CUONG SEAFOOD

63  Diệp Hoàng Sơn Nam VIET ANH JOINT STOCK COMPANY

64  Phạm Thanh Sơn Nam VIET ANH JOINT STOCK COMPANY

65  Cao Lập Nghề Nam VIET ANH JOINT STOCK COMPANY

66  Trần Đức Hoàng Nam HUNG VUONG SADEC CO.,LTD

67  Huỳnh Khánh Châu Nam ACOMFISH

68  Nhữ Đình Ngọc Nam ACOMFISH

69  Nguyễn Phước Thọ Nam ACOMFISH

70  Phạm Thanh Trí Nam HOANG LONG SEAFOOD

71  Nguyễn Huỳnh Ngọc Trâm Nữ HOANG LONG SEAFOOD

72  Trần Quang Khải Nam TO CHAU JSC

73  Nguyễn Tất Thắng Nam BIANFISHCO

74  Thanh T. Kim Huệ Nữ HUNGCA Co.,Ltd

75  Trần Văn Khoa Nam FATIFISHCO

76  Nguyễn Văn Nhuận Nam TAFISHCO

77  Võ Văn On Nam TAFISHCO

78  Tôn Nữ Thu Trang Nữ TAFISHCO

79  Lưu Trừ Nam AN XUYEN CO.,LTD

80  Nguyễn Thị Dung Nữ NTACO CORP

81  Phạm Thanh Trúc Nữ NTACO CORP

82  Nguyễn Ngọc Khang Nam VIET PHU FOODS & FISH CORP.

83  Lê Minh Kha Nam C.P.VIETNAM 

84  Trần Chí Diệm Nam C.P.VIETNAM 

85  Tô Tấn Lượm Nam WILMAR AGRO 

86  Nguyễn Hoàng Phương AnhNữ WILMAR AGRO 

87 Huỳnh Tấn Phát Nam WILMAR AGRO 

88  Nguyễn Thanh Hùng Nam MINH TAN Co.,Ltd

89  Lư Trung Quan Nam MINH TAN Co.,Ltd

90  Đoàn Văn Danh Nam AMANDA SEAFOOD LTD

91  Mạc Thị Thúy Nữ AMANDA SEAFOOD LTD

92  Nguyễn Hồng Hà Nữ AFIEX

93  Nguyễn Văn Huệ Nam NGUYEN VAN HUE FARM



94  Trần Văn Tạo Nam CONG THAO FARM

95  Trần Văn Hoàng Nam HOANG TRAN VAN hatcheries

96  Nguyễn Văn Sang Nam HOANG TRAN VAN hatcheries

97  Đoàn Văn Nê Nam Commercial pangasius Provider

98  Đoàn Phương Vân Nữ Commercial pangasius Provider

99  Kjersti Gravningen Nữ PHARMAQ VN

100 Phạm Công Thành PHARMAQ VN

101 Donal Campbell Nam PHARMAQ VN

102  Võ Phước Hòa Nam PROCONCO

103  Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ PROCONCO

104  Phạm Mạnh Hùng Nam
VETERINARY MEDICINE IMPORT EXPORT JOINT-STOCK 

COMPANY (VEMEDIM)

105  Nguyễn Khương Quân Nam GREENFEED VN

106  Phan Phúc Liêu Nam GREENFEED VN

107  Trần Văn Mạnh Nam STEINSVIK

108 Trương Minh Chiến Nam Cơ sở buôn bán cá tra

109 Thái Tôn Nam Nam Cơ sở buôn bán cá tra

110 Văn Anh Kiệt Nam CÔNG TY CP HÙNG VƯƠNG

111 Ngọc Quyên Nữ CÔNG TY CP HÙNG VƯƠNG

112 Nguyễn Phúc Thịnh Nam CÔNG TY CP HÙNG VƯƠNG

113 Bùi Phú Kiệt Nam Công ty CP Việt An

114  Nguyễn Thanh Linh Nam SFP 

115  William Murray Nam SNV 

116  Trương Hoàng Minh Nam SNV 

117 Nguyễn Chiến Công Nam

118 Đặng Quốc Hưng Nam

119  Nguyễn Văn Tư Nam THE VIETNAM DEVELOPED BANK

120  Nguyễn Duy Doanh Nam THE VIETNAM DEVELOPED BANK

121  Avinush Satwatebar Nam Vietcombank Fund Management

122 Nguyễn Triệu Vinh Nam Vietcombank Fund Management

123  Nguyễn Tấn Quan Nam DAI QUAN DAT COMPANY

124  Mai Thành Chung Nam
International Collaborating Centre for Aquaculture and Fisheries 

Sustainability - ICAFIS

125  Nguyễn Đức Bình Nam VCCI HCM

126  Nguyễn Hữu Nam Nam VCCI HCM



127  Thái An Lai Nam DONG THAP FISHERIE ASSOCIATION

128  Lê Hồng Đức Nam DONG THAP FISHERIE ASSOCIATION

129  Lê Duy Minh Nam
VIETNAM FARMS & AGRICULTURE ENTERPRISES 

ASSOCIATION

130  Đặng Huy Thành Nam
VIETNAM FARMS & AGRICULTURE ENTERPRISES 

ASSOCIATION

131  Johan van den Ban Nam EUROCHARM

132  Frances Van Nữ EUROCHARM

133  Than thoni Natesan Nam EUROCHARM

134  Thuc Nguyen Nam EUROCHARM

135  Võ Hùng Dũng Nam VCCI CAN THO

136  Võ Thị Thu Hương Nữ VCCI CAN THO

137  Nguyễn Thị Hồng Minh Nữ SAC KY HAI DANG COMPANY

138  Lý Hoàng Hải Nam SAC KY HAI DANG COMPANY

139  Phan Văn Trí Nam SAC KY HAI DANG COMPANY

140  Nguyễn Xuân Khôi Nam INTERTEK VN

141  Vũ Đức Thắng Nam  SGS VIET NAM

142 Lê Thị Phương Thảo Nữ  SGS VIET NAM

143  Nguyễn Anh Ngọc Nam AQUATIV

144 Bùi Quân Nữ BUREAU VERITAS CPS VIET NAM

145  Hà Phương Minh Nữ BUREAU VERITAS VIET NAM (VERICERT LEAN)

146  Nguyễn Thị Ngân Nữ ANOVA SEAFOOD B.V

147  Chresten M P Pedersen Nam Representative office of Mascato Asia Limited in Ho Chi Minh city

148 Vincent Tan Nam VPĐD MASCATO ASIA LTD TẠI HCM

149 Ngô Tuấn Huỳnh Chuyên Nam AKVA GROUP

150 Ashok Son VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RUDOLF LIETZ

151 Trần Phương Khánh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RUDOLF LIETZ

152  Lê Trần Trường Thủy Nữ CONTROL UNION VN

153  Lê Nguyễn Hương Quỳnh Nam CONTROL UNION VN

154  Trần Phạm Hạnh Nữ CONNECTION BV HO CHI MINH

155  Lam Thi Mui Kim Nữ ASIAN AGRIBUSINESS CONSULTANT

156  Nguyễn Kim Thanh Nữ KIMDENTAL GROUP

157 Nguyễn Hữu Phước Nam CÔNG TY TNHH TM & DV KIMDELTA

158 Âu Mỹ Thắm Nữ CÔNG TY TNHH TM & DV KIMDELTA

159  Hoàng Bá Nghị Nam AQUAFISH



160  Trần T.Thu Hương Nữ AQUAFISH

161 Phan Văn Lời Nam AQUAFISH

162  Lê Bảo Ngọc Nữ VINACERT CANTHO

163  Trịnh Thanh Hải Nam VINACERT CANTHO

164 Nguyễn Thị Kim Phụng Nam CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHO NHO

165 Trần Như Ý Nữ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHO NHO

166 Nguyễn Duy Hồng Nam VPĐD TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP

167  Trần Thanh Tú Nam KAIZEN

168 Nguyễn Thị Thanh Bình Nữ CÔNG TY TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO CẢI TIẾN

169  Vũ Quang Thịnh Nam Vietnam Holding Asset Management

170 Nguyễn Hoàng Thành Nam Vietnam Holding Asset Management

171 Lê Ngọc Diện Nữ HIỆP HỘI THỦY SẢN CẦN THƠ

172 Vũ Thu Hà Nữ HiỆP HỘI THỦY SẢN CẦN THƠ

173 Phạm Nam Dương Nam HIỆP HỘI THỦY SẢN TRÀ VINH

174 Trần Thị Phương Hồng Huếnữ HIỆP HỘI THỦY SẢN TRÀ VINH

175 Nguyễn Sơn Hải Nam HIỆP HỘI THỦY SẢN

176 Lê Chí Bình Nam AFA 

177 Nguyễn Xuân Nhàn Nam Cá nhân

178  Công Phiên Nam SAIGON GIAI PHONG DAILY NEWSPAPER

179  Ngọc Hùng Nam THE SAIGON TIMES

180  Thái Hằng Nữ THE SAIGON TIMES

181 Trần Ánh Tuyết Nữ NHAN DAN NEWSPAPER

182  Ngọc Minh Nữ RURAL TODAY NEWSPAPER

183 Trần Thanh Sơn Nam VIETNAM AGRICULTURE NEWSPAPER

184 Đăng Khoa Nam TẠP CHÍ DOANH NGHIỆP

185 Trịnh Văn Sơn Nam VIETNAM MULTIMEDIA CORP. VTC1 - HCM CITY

186 An Liên Phương Nữ VIETNAM NEWS AGENCY

187  Lê Quang Huy Nam BÁO PHÁP LUẬT 

TP. HỒ CHÍ MINH
188 Bùi Tiến Dũng Nam KÊNH THÔNG TIN TÀI CHÍNH KINH TẾ

189 Đặng Trung Kiên Nam Ban đại diện phía Nam báo QĐND 

190  Trần Thanh Sơn Nam Báo Nông nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Chief HCM

191  Lê Việt Hải Nam Kênh Truyền hình Nông nghiệp nông thôn vtc16 

192  Thanh Tâm Nam Ban Nông nghiệp Báo Khoa Học Phổ Thông



193  Bùi Tiến Dũng Nam INFO TV

194  Lê Văn Nghiêm Nam INFO TV

195  Trịnh Văn Sơn Nam VIETNAM MULTIMEDIA CORP. VTC1 - HCM CITY

196  Quốc Định Nam Báo Đại đoàn kết (Ban đại diện tại Tp.HCM)

197 Đoàn Trần Duy Nam VASEP

198 Trường Giang Nam LeCourrier du Vietnam

199 Kim Oanh Nam Thời báo kinh tế Việt Nam

200 Quốc Chánh Nam Báo Diễn Đàn Doanh nghiệp

201 Vũ Thu Hiền Nữ Báo Diễn Đàn Doanh nghiệp

202 Nguyễn Thị Dung NTACO

203 Nguyễn Lưu Ngọc Thảo Nữ FM 99.9Mhz

204 Nguyễn Khắc Dũng Nam Báo Doanh nghiệp Trang trại trẻ

205 Lương Thị Phương Hiền Nữ Kênh Kinh tế tài chính FBNC

206 Vũ Hương Giang Nữ Truyền Hình Thông Tấn

207 Nguyễn Đình Vinh Nam VTC10

208 Nguyễn Nhu Quân VTC10

209 Lê Anh Đức Nam Báo Điện Tử Chính phủ

210 Phạm Thị Ngọc Huê Nữ Tuổi trẻ Thủ đô

211 Hồng Cường Nam Thời báo Ngân Hàng

212 Nguyễn Hải Nam Báo Người Lao Động

213 Hồ Mỹ Hạnh Nữ VITV

214 Bồ Xuân Hiệp Nam VIETNAM NEWS

215 Nguyễn Thị Ái Vân Báo Hải Quan

216 Nguyễn Mạnh Hùng Cơ quan TT Cổng TT ATCP

217 Phạm Huy Hùng Báo Kinh tế

218 Phạm Thị Mai Nữ Báo điện tử ĐCS VN

219 Trương Đình Hòe Nam VASEP

220 Nguyễn Hoài Nam Nam VASEP

221 Trần Hoàng Yến Nữ VASEP

222 Nguyễn Thị Thủy Nữ VASEP

223  Nguyễn Thu Hiền Nữ VASEP

224  Ngô Tiến Chương Nam WWF VN

225  Huỳnh Quốc Tịnh Nam WWF VN



226  Đào Quốc Bình WWF VN

227  Hồ Minh Phong Nam WWF VN

228  Sabine Gisch-Boie Nữ WWF AT

229  Linda Zednicek Nữ WWF AT

230  Trần Văn Nhân Nam VNCPC

231  Ngô Thị Nga Nữ VNCPC

232  Lê Xuân Thịnh Nam VNCPC

233  Nguyễn Thị Hải Hà Nữ VNCPC

234  Trần Thị Hồng Nữ VNCPC


